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V/v xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự
	Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005


 

	Kính gửi:
	- Đồng chí giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Trưởng thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 

Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số địa phương hỏi về việc xét chuyển ngạch cho công chức của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 “hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước” và Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 “hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115, 116, 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ…”. Vì vậy, khi chuyển ngạch cho công chức các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cần phải thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Nội vụ và một số nội dung sau:

1. Đối tượng được xét chuyển ngạch
Công chức Cơ quan thi hành án dân sự đang ở ngạch chuyên viên, kế toán, nhân viên, cán sự hoặc tương đương, trong biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự, được cơ quan cử đi học tập nâng cao trình độ, nay đã tốt nghiệp và được cấp bằng phù hợp với chương trình đào tạo thì có thể xét chuyển ngạch phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch
Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch được quy định tại Điểm 2 Mục III Thông tư số 74/2005/TT-BNV, Bộ Tư pháp hướng dẫn thêm một số điểm sau:

a. Tiêu chuẩn xét chuyển ngạch
- Chuyển vào ngạch chuyên viên:
Công chức đang ở ngạch cán sự, Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) đã có bằng đại học luật, có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở lên và đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của ngạch chuyên viên thì được xem xét chuyển vào ngạch chuyên viên.

- Chuyển vào ngạch kế toán:
+ Công chức đang ở ngạch chuyên viên, cán sự, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) nhưng được phân công làm công tác kế toán mà nay đã có bằng đại học chuyên ngành kế toán và các tiêu chuẩn khác của ngạch kế toán viên thì được xem xét chuyển vào ngạch kế toán viên.

+ Công chức đang được xếp ở ngạch kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) mà đã có bằng trung cấp kế toán và các tiêu chuẩn khác của ngạch kế toán viên trung cấp thì được xem xét chuyển vào ngạch kế toán viên trung cấp.

Công chức đang được xếp ở ngạch kế toán viên mà có nguyện vọng chuyển sang ngạch chuyên viên hoặc đang ở ngạch cán sự mà có nguyện vọng chuyển sang ngạch kế toán viên trung cấp và ngược lại, nếu có đủ các văn bằng, chứng chỉ và các tiêu chuẩn của ngạch cần chuyển thì có thể xem xét để được chuyển ngạch.

b. Điều kiện xét chuyển ngạch
Việc xét chuyển ngạch đối với công chức Cơ quan thi hành án dân sự chỉ được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu về các chức danh đó và người được đề nghị chuyển ngạch đã có một thời gian làm quen với công việc của ngạch đề nghị chuyển xếp. Riêng đối với các trường hợp đang ở ngạch kế toán (Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp) có nguyện vọng chuyển sang ngạch khác thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch, đơn vị nơi công chức đề nghị xét chuyển ngạch phải còn chỉ tiêu biên chế và có nguồn kế toán đủ tiêu chuẩn để thay thế.

3. Hồ sơ của công chức đề nghị chuyển ngạch
- Đơn xin chuyển ngạch của công chức;

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, trong đó xác định nhu cầu cần thiết của đơn vị đối với chức danh đề nghị, vị trí công việc của công chức sau khi được chuyển ngạch;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng công chức về quá trình công tác trong 03 năm gần nhất và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở ngạch mới đối với công chức được đề nghị chuyển ngạch;

- Bản trích ngang của công chức đề nghị chuyển ngạch theo mẫu gửi kèm Công văn này;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch đề nghị chuyển xếp (có công chứng, chứng thực hoặc chứng nhận hợp pháp).

Đối với những trường hợp đề nghị xét chuyển vào ngạch chuyên viên còn phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước…

4. Trình tự, thủ tục xét chuyển ngạch
Công chức có nguyện vọng chuyển ngạch phải làm đơn đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự (đối với cấp huyện là Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, đối với cấp tỉnh là Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh) xem xét nếu thấy công chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được xét chuyển ngạch theo quy định tại Điểm 2 của Công văn này thì làm văn bản đề nghị (có danh sách trích ngang và hồ sơ xin chuyển ngạch của công chức kèm theo) gửi lên Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ Tư pháp xét duyệt.

Sau khi có kết quả xét duyệt của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định chuyển ngạch cho công chức Cơ quan thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

Những trường hợp chưa đủ thời gian công tác hoặc hồ sơ xin chuyển ngạch còn thiếu một trong các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ nêu tại Mục 3 của Công văn này thì coi như chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để xét chuyển ngạch.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xét chuyển ngạch cho công chức Cơ quan thi hành án dân sự theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 năm 2005.
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